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I. Trắc nghiệm:
Câu 1. [bookmark: _Hlk194886265]Việc học cách lập kế hoạch kinh doanh từ sớm giúp bạn phát triển là
A. Kỹ năng ca hát
B. Kỹ năng thể thao
C. Tư duy kinh tế, sáng tạo và quản lý tài chính cá nhân
D. Khả năng ngủ đủ giấc
👉 Đáp án đúng: C
Câu 2. [bookmark: _Hlk194886274]Tại sao học sinh nên lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với lứa tuổi?
A. Để được khen thưởng
B. Để có thể thực hiện được và học hỏi kỹ năng kinh doanh
C. Để cạnh tranh với người lớn
D. Để quảng bá cho sản phẩm
👉 Đáp án đúng: B
Câu 3. [bookmark: _Hlk194886293]Thái độ nào sau đây thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong hoạt động cộng đồng?
A. Luôn đi trễ và không làm đúng phần việc được giao.
B. Tự giác và chủ động làm việc.
C. Hợp tác với bạn bè để hoàn thành nhiệm vụ.
D. Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho nhóm.
👉 Đáp án đúng: A
Câu 4. [bookmark: _Hlk194886310]Khi làm việc nhóm để tổ chức sự kiện phát triển cộng đồng, bạn cần?
A. Tranh cãi để bảo vệ ý kiến cá nhân đến cùng.
B. Lắng nghe, phân công công việc hợp lý và hỗ trợ lẫn nhau.
C. Tự làm mọi việc vì không tin tưởng nhóm.
D. Chỉ làm việc khi có phần thưởng.
👉 Đáp án đúng: B
Câu 5. [bookmark: _Hlk194886340]Trong quá trình thiết kế sản phẩm giới thiệu cảnh đẹp địa phương, yếu tố nào sau đây quan trọng nhất?
A. Màu sắc sặc sỡ để gây chú ý.
B. Sao chép sản phẩm của người khác cho nhanh.
C. Tính sáng tạo, thẩm mỹ và thể hiện nét riêng của địa phương.
D. Sử dụng các từ ngữ nước ngoài để sản phẩm “sang trọng”.
👉 Đáp án đúng: C
Câu 6. [bookmark: _Hlk194886351]Một trong những cách bảo tồn danh lam thắng cảnh là:
A. Khuyến khích xây dựng nhiều công trình hiện đại gần khu di tích.
B. Không cho ai tham quan để giữ nguyên hiện trạng.
C. Giữ gìn vệ sinh chung và tuyên truyền ý thức bảo vệ di sản.
D. Tổ chức các hoạt động giải trí tự do trong khu vực danh thắng.
👉 Đáp án đúng: C
Câu 7. [bookmark: _Hlk194886365]Các loại hình thiên tai có thể xảy ra là?

A. Áp thấp nhiệt đới
B. Bão, lũ
C. Ngập lụt, sạt lở đất/đá
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

👉 Đáp án đúng: D
Câu 8. [bookmark: _Hlk194886373]Thiên tai nào sau đây xảy ra phổ biến nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh vào mùa mưa?
A. Lở đất
B. Động đất
C. Ngập lụt đô thị
D. Sương muối
👉 Đáp án đúng: C
Câu 9. Nguyên nhân chính gây ngập lụt ở TP.HCM là gì?
A. Nhiệt độ thấp
B. Bão tuyết
C. Mưa lớn kết hợp triều cường và hệ thống thoát nước yếu
D. Động đất mạnh
👉 Đáp án đúng: C
[bookmark: _Hlk194887391]Câu 10. Một hình thức truyền thông phù hợp trong trường học để tuyên truyền phòng chống thiên tai là?
A. Thi làm thơ về bão lũ
B. Tổ chức hội chợ ẩm thực
C. Vẽ tranh cổ động và làm tờ rơi
D. Tổ chức thi đấu thể thao
👉 Đáp án đúng: C
[bookmark: _Hlk194887240]Câu 11. Tác dụng của truyền thông về phòng chống thiên tai là?
A. Giúp mọi người nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phòng chống thiên tai
B. Chủ động ứng phó với thiên tai
C. Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
👉 Đáp án đúng: D
[bookmark: _Hlk194887606]Câu 12. Hành động nào sau đây không nên làm khi trời đang mưa bão?
A. Trú tránh dưới gốc cây, cột điện
B. Trú ẩn trong nhà, trường học nơi nơi kiên cố, vững chắc
C. Thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm khi cần cứu hộ, cứu nạn
D. Ngắt toàn bộ các thiết bị điện tử, điện thoại khi sấm sét 
👉 Đáp án đúng: A
[bookmark: _Hlk194887213]Câu 13. Dấu hiệu nào sau đây cho thấy sắp có nguy cơ sạt lở đất?
	A. Các rãnh thoát nước mưa trên các sườn dốc (đặc biệt là những nơi mà dòng nước chảy tụ lại) xuất hiện dấu vết sạt lở.	
	B. Xuất hiện các vết nứt mới trên tường, trần, nền,... hoặc các vết nứt mở rộng trên mặt đất hoặc trên lối đi.
	C. Mặt đất có hiện tượng phồng rộp, đường trở nên bấp bênh.	
	D. Tất cả các phương án trên.
👉 Đáp án đúng: D
[bookmark: _Hlk194887276]Câu 14. Nhà L ở sát chân núi đất. Suốt tuần mưa to tầm tã không dứt khiến núi có nguy cơ bị sạt lở. Nếu là L, em sẽ cùng gia đình làm gì?
	A. Nhanh chóng sơ tán khỏi vùng đó theo hướng dẫn của chính quyền	
	B. Vẫn tiếp tục ở khu vực đó	
	C. Gia cố lại nhà cửa và ở tại đó.	
	D. Đến gần các khu vực đá trượt lở.
👉 Đáp án đúng: A
Câu 15. Biện pháp để đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai là?
	A. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi người, mọi nhà, mọi địa phương nhận thức sâu sắc tác hại của thiên tai	
	B. Nhận diện một cách đầy đủ các loại hình thiên tai và những diễn biến của nó để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả	
	C. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.	
	D. Tất cả đáp án trên đều đúng.
👉 Đáp án đúng: D
Câu 16. Khi bất ngờ xảy ra sạt lở đất, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là gì?
A. Thu gom tiền bạc và các đồ vật có giá trị.
B. Lấy thật nhiều đồ ăn để đem theo.
C. Nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, khu vực xảy ra sạt lở.
D. Cả A và B đều đúng.
👉 Đáp án đúng: C
Câu 17. Cho tình huống: Em cùng gia đình đang xem dự báo thời tiết và biết được thông tin về một cơn bão sắp đổ bộ vào khu vực em sống. Em sẽ làm gì?
A. Chuẩn bị để để những đồ đạc vào nhà kho để không bị bão cuốn đi
B. Cho động vật, gia súc lên nền cao để chúng không bị bão ngập
[bookmark: _GoBack]C. Cho các thiết bị điện để cao lên không để dưới mặt đất thấp
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
👉 Đáp án đúng: D
Câu 10. Em có thể sưu tầm tài liệu về thiên tai bằng cách?
A. Sưu tầm và phân loại thông tin, hình ảnh theo loại thiên tai
B. Ghi lại số liệu về thời gian và tần suất xảy ra thiên tai
C. Ghi lại thiệt hại do từng thiên tai gây ra trong mỗi năm
D. Tất cả đáp án trên đều đúng
👉 Đáp án đúng: D
Câu 11. Đâu là trang thiết bị, dụng cụ lao động của nhà thiết kế thời trang?

A. Máy tính hỗ trợ thiết kế
B. Giấy vẽ, bút vẽ, thước dây
	C. Máy may
	D. Cả ba đáp án trên đều đúng.

👉 Đáp án đúng: D
Câu 12. Đâu là thiết bị dụng cụ lao động cơ bản của nghề kĩ thuật viên xây dựng công trình?

A. Ống ngắm, thước đo
B. Bản đồ, bản thiết kế
C. Các dụng cụ bảo hộ lao động
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
👉 Đáp án đúng: D
Câu 13. [bookmark: _Hlk194887767]Phẩm chất cần có đối với người làm nghề trong xã hội hiện đại là?

A. Kiên trì, nhẫn nại trong công việc
B. Có trách nhiệm cao trong công việc
	C. Tôn trọng người khác
	D. Cả ba đáp án trên đều đúng.

👉 Đáp án đúng: D
Câu 14. Năng lực cần có đối với người làm nghề trong xã hội hiện đại là?

A. Thích ứng nhanh với sự thay đổi
B. Sử dụng công nghệ thông tin
C. Khá năng hợp tác, làm việc với người khác
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
👉 Đáp án đúng: D
Câu 15. Nghề nào có vai trò lên kế hoạch, thiết kế, giám sát các dự án kiến trúc cho công trình từ lúc bắt đầu khởi công đến khi dự án hoàn thành?

A. Thợ mộc
B. Công nhân
	C. Kiến trúc sư
	D. Kĩ thuật viên
👉 Đáp án đúng: C
Câu 16. [bookmark: _Hlk194888023]“Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” là câu tục ngữ nói về nghề nào?
A. Thợ điện
B. Nông dân
C. Kinh doanh
D. Tài xế
👉 Đáp án đúng: B

II. TỰ LUẬN
Câu 1: Là một học sinh ở trường THCS, em sẽ làm gì để tuyền truyền cho mọi người xung quanh về vấn đề “Phòng tránh thiên tai, giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai”.
✅ Gợi ý trả lời:
- Trình chiếu video tuyên truyền
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu hoặc vẽ tranh về chủ đề thiên tai.
- Thiết kế áp phích, băng rôn, tờ rơi tuyên truyền
- Viết tiểu phẩm, kịch về thiên tai và cách phòng chống
- Sáng tác thơ, bài hát
- Viết bài tuyên truyền

[bookmark: _Hlk194888426]Câu 2: Nếu trường em tổ chức cuộc thi tuyên truyền về phòng chống thiên tai, em sẽ lựa chọn hình thức nào? Vì sao?
✅ Gợi ý trả lời:
Em sẽ chọn vẽ tranh cổ động hoặc làm video ngắn vì đây là hình thức dễ tiếp cận, dễ lan tỏa và giúp học sinh thể hiện sự sáng tạo.
Ngoài ra, tranh ảnh và video có thể truyền tải thông điệp rõ ràng, trực quan và gây ấn tượng mạnh đến người xem.

[bookmark: _Hlk194888466]Câu 3: Bạn Cẩm Tú rất muốn trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp vì bạn rất thích nấu ăn và thường xuyên sáng tạo món mới. Nhưng ba mẹ lại nói: “Làm đầu bếp cực khổ, không danh giá.”. Em sẽ giúp Cẩm Tú như thế nào để ba mẹ hiểu và ủng hộ ước mơ của bạn ấy?
✅ Gợi ý trả lời:
· Chia sẻ với ba mẹ về tầm quan trọng và triển vọng của ngành ẩm thực hiện đại.
· Cho ba mẹ xem các đầu bếp nổi tiếng và thành công.
· Đưa ra kế hoạch học nghề bài bản, không chỉ là nấu ăn đơn thuần mà còn có thể mở nhà hàng, làm food stylist…
· Mời ba mẹ xem thành phẩm món ăn và nhận xét để thấy được đam mê thực sự.

[bookmark: _Hlk194888439]Câu 4: Bạn An rất yêu thích nghề thiết kế thời trang. An thường vẽ các mẫu quần áo mới và mơ ước trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Tuy nhiên, ba mẹ bạn cho rằng nghề này không ổn định và muốn An học ngành ngân hàng. Nếu là An, em sẽ làm gì để thuyết phục ba mẹ?
✅ Gợi ý trả lời:
· Tìm hiểu kỹ về nghề thiết kế thời trang (thu nhập, triển vọng, yêu cầu).
· Trình bày cho ba mẹ hiểu rõ đam mê và sự nghiêm túc của mình.
· Thể hiện trách nhiệm bằng cách học tốt, tham gia các hoạt động liên quan.
· Có thể nhờ thầy cô tư vấn thêm để hỗ trợ mình giải thích với ba mẹ.


